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Các Quyền & 
Trách nhiệm 
của Quý vị 
  
Theo yêu cầu của luật pháp, 
quý vị phải có trách nhiệm 
hiểu rõ các nội dung của 
cuốn sách này.





Tại sao tôi cần 
cuốn sách này?

C 

uốn sách này chứa đựng 

những hướng dẫn chung và các 

thông tin căn bản mà quý vị cần để 

xin trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp 

(Unemployment Insurance - UI). Là 

một người xin trợ cấp, quý vị có các 

quyền hạn và trách nhiệm.   

Điều quan trọng là quý vị phải bảo 

vệ những quyền hạn này bằng việc 

đọc và hiểu rõ các thông tin này.
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Bảo hiểm Trợ cấp Thất nghiệp (Un-
employment insurance - UI) là gì?
Các khoản trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thay 
thế một phần thu nhập quý vị bị mất khi quý 
vị thất nghiệp. Đó là khoản trợ cấp dành cho 
các công nhân không có việc làm không phải 
do lỗi của họ.

Tôi mong đợi gì từ Bộ Việc Làm 
(Employment Department)?
Quý vị có thể mong đợi các dịch vụ chuyên 
nghiệp và lịch sự. Đổi lại, Bộ Việc Làm có 
thể cần thêm thông tin từ quý vị. Hãy hồi đáp 
ngay lập tức nếu quý vị nhận được các biểu 
mẫu, các bản câu hỏi điều tra hoặc các cuộc 
điện thoại yêu cầu cung cấp thông tin. Đó là 
những thông tin cần thiết để xử lý yêu cầu 
trợ cấp thất nghiệp của quý vị và đảm bảo 
rằng các khoản trợ cấp được thanh toán một 
cách hợp lệ.

Làm thế nào để tôi hội đủ điều kiện 
xin trợ cấp thất nghiệp?
Đơn xin trợ cấp thất nghiệp của quý vị căn 
cứ vào khoảng thời gian một năm được gọi

là năm tính trợ cấp. Năm tính trợ cấp của quý 
vị được xác định vào quý mà quý vị nộp đơn 
xin ban đầu.
 
Năm tính trợ cấp là bốn quý đầu tiên trong 
năm quý cuối cùng tính theo lịch biểu kết thúc 
vào thời điểm quý vị nộp đơn xin trợ cấp ban 
đầu. Ví dụ, nếu quý vị nộp đơn xin vào Tháng 
Năm, yêu cầu trợ cấp thất nghiệp được căn 
cứ vào thu nhập của quý vị tính từ cả bốn quý 
trong năm trước đó.
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Nếu quý vị nộp 
đơn yêu cầu vào

Năm 
trước Năm ngoái Năm nay

Năm tính Trợ cấp được thể hiện bằng các tháng sẫm màu

Năm tính Trợ cấp
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Có hai cách để xét hội đủ điều kiện
1:	Quý vị phải đi làm hưởng lương ít nhất là 

1,000 đô-la theo luật UI VÀ có tổng tiền 
lương của năm tính trợ cấp bằng hoặc 
nhiều hơn 1,5 lần mức lương được trả 
trong quý có mức lương cao nhất (quý 
mà quý vị được trả nhiều tiền nhất) trong 
năm tính trợ cấp.

- HOẶC - 

2: Nếu quý vị không hội đủ điều kiện theo 
cách thứ nhất, thì có thể quý vị hội đủ 
điều kiện yêu cầu trợ cấp hợp lệ nếu quý 
vị đi làm hưởng lương và đã làm việc ít 
nhất 500 giờ trong suốt năm tính trợ cấp 
theo quy định của luật UI.

Khoản trợ cấp hàng tuần của tôi 
được tính như thế nào?
Theo quy định của luật, khoản trợ cấp của 
quý vị được tính theo phần trăm mức lương 
mà quý vị đã nhận trong năm tính trợ cấp. 
Khoản trợ cấp hàng tuần của quý vị là 1,25 
phần trăm tổng mức lương quý vị nhận trong 
năm tính trợ cấp. Luật cũng quy định mức trợ 
cấp tối thiểu và mức trợ cấp tối đa.

Điều gì sẽ xảy ra nếu mức lương 
của tôi đã bị khai báo sai?
Hãy xem lại bản Khai báo Lương bổng và 
Khoản Trợ cấp Mong đợi (Wage and Poten-
tial Benefit Report) thật kỹ. Nếu thiếu hoặc 
sai thông tin về lương bổng, hãy làm theo 
các hướng dẫn trên biểu mẫu và gọi ngay 
cho Trung tâm UI.

Nếu khoản trợ cấp của quý vị được căn cứ 
vào mức lương mà quý vị không kiếm được, 
thì quý vị có trách nhiệm phải trả lại số tiền 
đã thanh toán cho quý vị do đã căn cứ vào 
mức lương sai.
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Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không hội 
đủ điều kiện?
Nếu quý vị không có đủ mức lương và số giờ 
làm để được xét đủ điều kiện, thì quý vị có 
thể hội đủ điều kiện khi một quý mới bắt đầu 
và năm tính trợ cấp thay đổi. Tuy nhiên, quý 
vị phải nộp đơn lại xin trợ cấp một lần nữa.

Nếu quý vị đã không thể làm việc do bị 
thương hoặc ốm đau một khoảng thời gian 
dài trong bất cứ quý nào của năm tính trợ 
cấp, hãy gọi cho Trung tâm UI gần nơi quý vị 
ở. Có thể quý vị được gia hạn năm tính trợ 
cấp để được bao gồm các quý bổ sung.

Tôi có thể nhận trợ cấp trong bao 
lâu?
Trợ cấp của quý vị sẽ hết trong vòng 52 tuần 
lễ tính từ tuần đầu tiên quý vị nộp đơn xin.  
Quý vị có thể nhận trợ cấp tối đa 26 tuần lễ 
nữa trong suốt thời gian đó. Tuy nhiên, quý 
vị có thể nhận trợ cấp hàng tuần không nhiều 
hơn 26 tuần trong suốt năm nhận trợ cấp của 
quý vị.

Quý vị có thể theo dõi số dư còn lại bằng 
cách kiểm tra trạng thái của đơn xin trợ cấp 
của quý vị trực tuyến hoặc qua Hệ thống 
Đường dây Yêu cầu Trợ cấp Hàng tuần 
(Weekly Claim Line system).

Quý vị không thể nộp đơn xin trợ cấp mới ở  
Oregon trong suốt 52 tuần của năm trợ cấp 
hiện tại của quý vị ngay cả khi quý vị đã nhận 
hết các khoản trợ cấp của mình.

Tôi có phải trả lệ phí bảo hiểm thất 
nghiệp không?
Không. Số tiền trợ cấp được thanh toán bởi 
các chủ sử dụng lao động qua hình thức 
đóng thuế.

Tuần chờ đợi là gì?
Tuần chờ đợi thường là tuần đầu tiên sau khi 
quý vị yêu cầu trợ cấp. Quý vị sẽ không nhận 
được khoản thanh toán trong tuần chờ đợi. 
Tất cả những ai xin trợ cấp đều phải đợi 
một tuần lễ sau mỗi lần nộp đơn yêu cầu.
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Để hội đủ điều kiện được tính một tuần chờ 
đợi quý vị phải:
A)	 có đơn xin trợ cấp hợp lệ;
B)	 yêu cầu trợ cấp tuần đó;
C)	 đáp ứng được tất cả các yêu cầu; và
D)	 hiện đang thất nghiệp.

QUAN TRỌNG: Quý vị phải yêu cầu trợ 
cấp mỗi tuần mà quý vị muốn nhận trợ cấp 
hoặc được ghi nhận tuần chờ đợi. Hãy yêu 
cầu trực tuyến hoặc sử dụng Đường dây 
Khai báo Trợ cấp Hàng tuần. Sẽ không có 
quyết định hoặc khoản thanh toán nào được 
thực hiện cho đến khi quý vị yêu cầu trợ cấp 
được ít nhất một tuần. 

Tôi yêu cầu trợ cấp mỗi tuần như thế 
nào?
Có hai cách để yêu cầu trợ cấp. Quý vị có thể 
sử dụng Hệ thống Yêu cầu Trợ cấp Trực tuyến 
(Online Claim System) của chúng tôi tại địa 
chỉ:

www.WorkingInOregon.org/ocs.
Quý vị cũng có thể yêu cầu trợ cấp bằng cách 
gọi điện tới Đường dây Yêu cầu Trợ cấp Hàng 
tuần (Weekly Claim Line). Các số điện thoại 
của Đường dây Yêu cầu Trợ cấp Hàng tuần 
được cung cấp trên trang 27 của cuốn sách 
này.

Khi nào tôi có thể lấy số PIN?
Quý vị tạo một Số Nhận Dạng Cá Nhân (Per-
sonal Identification Number - PIN) gồm bốn 
chữ số vào lần đầu tiên quý vị sử dụng một 
trong những hệ thống tự động của chúng tôi. 
Hãy chọn một con số mà quý vị sẽ luôn nhớ, 
nhưng những người khác không thể đoán ra.  
Nếu quý vị nộp đơn xin trợ cấp đầu tiên trên 
mạng hoặc qua điện thoại, quý vị đã lựa chọn 
một số PIN.
 
Hãy sử dụng số PIN của quý vị khi quý vị gửi 
yêu cầu trợ cấp hàng tuần.

ĐỪNG ĐƯA SỐ PIN CỦA QUÝ VỊ CHO BẤT 
KỲ AI. ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG 

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG THAY QUÝ VỊ.
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Ở Bộ Việc Làm, không ai có thể sử dụng số 
PIN của quý vị. Nếu quý vị quên hoặc cần thay 
đổi số PIN, hãy gọi cho Trung tâm UI để yêu 
cầu họ khởi tạo lại cho quý vị.

Ăn cắp dữ kiện cá nhân là gì?
Việc ăn cắp dữ kiện cá nhân xảy ra khi một ai 
đó sử dụng thông tin nhận dạng của quý vị, 
chẳng hạn như tên, Số An sinh Xã hội, số PIN, 
Số Nhận dạng Khách hàng (Customer Identifi-
cation Number - CID) hoặc số thẻ tín dụng, mà 
không được sự cho phép của quý vị, để thực 
hiện hành vi gian lận hay những tội khác.

Để biết thêm thông tin, hãy ghé thăm:
www.ftc.gov/bcp/edu/microsites/idtheft/

consumers/about-identity-theft.html

Khi nào tôi có thể yêu cầu trợ cấp?
Quý vị yêu cầu trợ cấp một tuần sau khi kết 
thúc tuần đó. Bộ Việc Làm sử dụng tuần lễ 
theo lịch biểu tính từ Chủ nhật tới Thứ Bảy. 
Sau khi một tuần kết thúc vào nửa đêm của 
ngày Thứ Bảy, quý vị có thể yêu cầu trợ cấp. 
Quý vị phải đợi cho đến ngày Thứ Bảy tiếp 
theo để yêu cầu trợ cấp của tuần trước đó. 
Quý vị sẽ trả lời các câu hỏi về hoạt động của 
quý vị trong suốt tuần đó.

Đường dây Yêu cầu Trợ cấp Hàng tuần phục 
vụ 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần. Hệ 
thống Yêu cầu Trợ cấp Trực tuyến ngưng hoạt 
động từ 1 giờ sáng đến 2 giờ 30 phút sáng 
mỗi ngày.

Tôi phải làm gì để được xét hội đủ 
điều kiện mỗi tuần?
Quý vị phải đang bị thất nghiệp, đủ khỏe mạnh 
và sáng suốt để làm việc, có thể làm việc ngay 
và tích cực tìm việc làm. Quý vị phải sẵn sàng 
và có thể làm việc vào tất cả các ngày và giờ 
bình thường đối với loại công việc mà quý vị 
đang tìm. Quý vị phải ở trong khu vực thường 
trú của mình trong phần lớn thời gian của tuần 
đó trừ khi quý vị đang đi tìm việc ở một nơi 
khác.
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Các yêu cầu Tìm Việc Làm của tôi là 
gì?
Quý vị phải tìm việc ngay lập tức. Quý vị phải 
có khả năng làm việc, có thể làm việc ngay và 
tích cực tìm việc trong suốt tuần mà quý vị yêu 
cầu trợ cấp. Điều này bao gồm cả việc có thể 
làm việc ngay và tích cực tìm việc làm toàn thời 
gian, bán thời gian, lâu dài và tạm thời.  Điều 
này áp dụng:
 • nếu quý vị không hy vọng quay trở lại làm 

việc toàn thời gian cho người chủ sử dụng 
lao động cũ, hoặc

 • nếu quý vị hy vọng quay trở lại làm việc 
toàn thời gian cho chủ sử dụng lao động 
cũ, nhưng không trong phạm vi bốn tuần 
tính từ ngày cuối cùng quý vị còn làm việc, 
hoặc

 • nếu quý vị không chắc chắn khi sẽ quay trở 
lại làm việc toàn thời gian với người chủ 
sử dụng lao động cũ của mình.

Nếu quý vị đang bị cho nghỉ giãn thợ tạm thời 
và đã được định rõ ngày quay trở lại làm việc 
trong khoảng thời gian bốn tuần tính từ ngày 
làm việc cuối cùng cho chủ sử dụng lao động 
thường lệ của quý vị, thì quý vị được xét vào 
trường hợp tích cực tìm việc làm nếu quý vị 
giữ liên lạc với người chủ sử dụng lao động 
của quý vị. Nếu ngày quý vị được hẹn quay 
trở lại làm việc bị hoãn lại, quý vị phải thông 
báo cho Trung tâm UI gần nơi quý vị ở ngay 
lập tức và quý vị phải bắt đầu đi tìm việc ngay.

Các Thành viên Nghiệp đoàn:
 • Nếu quý vị là thành viên của một nghiệp 

đoàn giới thiệu kín (một nghiệp đoàn không 
cho phép các thành viên của mình tự tìm 
việc) và có được tất cả các công việc qua 
một bộ phận thuê mướn của nghiệp đoàn, 
thì quý vị được xét vào trường hợp tích cực 
tìm việc làm nếu quý vị là một thành viên có 
tín nhiệm của nghiệp đoàn và vẫn giữ liên 
lạc với nghiệp đoàn.

 • Nếu quý vị là thành viên của một nghiệp 
đoàn cho phép các thành viên tự tìm việc, 
thì quý vị phải tìm việc bằng cách liên hệ 
với những người chủ sử dụng lao động 
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trong phạm vi nghành nghề của mình.
Tôi tìm việc làm như thế nào?
Hàng tuần nộp đơn xin việc cho chủ sử 
dụng lao thường tuyển những người có kinh 
nghiệm, trình độ và kỹ năng như quý vị.  Quý 
vị phải tích cực tìm việc và sẵn sàng đi làm 
toàn thời gian, bán thời gian, lâu dài và tạm 
thời.

Để nhận được trợ cấp, quý vị phải ghi danh 
đầy đủ vào hệ thống điện tử tìm việc tương 
xứng (iMatchSkills®) của chúng tôi. Quý vị 
không phải đáp ứng yêu cầu này nếu quý vị 
là thành viên nghiệp đoàn hoặc có ngày hẹn 
quay lại làm việc với chủ sử dụng lao động 
thường lệ trong vòng bốn tuần tính từ ngày 
làm việc cuối cùng của quý vị.

Quý vị có thể ghi danh vào hệ thống tìm việc 
iMatchSkills từ bất cứ máy điện toán nào có 
kết nối mạng Internet tại địa chỉ  
www.workingInOregon.org. Nếu quý vị 
không nối mạng Internet, quý vị có thể đến 
đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Việc làm 
hoặc Văn phòng Nguồn nhân lực Oregon 
(WorkSource Oregon) gần nơi quý vị ở. Không 
thể ghi danh vào hệ thống này qua điện thoại. 
Nếu quý vị đang yêu cầu trợ cấp trong khi 
đang cư trú ở tiểu bang khác ngoài tiểu bang 
Oregon, thì quý vị phải đăng ký tìm việc ở tiểu 
bang nơi quý vị đang cư trú (không phải đăng 
ký trên iMatchSkills).

Hãy liên hệ các chủ sử dụng lao động mới mỗi 
tuần. Quý vị cũng có thể liên hệ các chủ sử 
dụng lao động cũ nếu quý vị cho rằng họ có 
thể thuê quý vị vào làm. Khi có thể, hãy nộp 
các đơn xin việc viết tay hoặc sơ yếu lý lịch, 
cho dù quý vị biết rằng hiện tại họ không có 
nhu cầu tuyển dụng lao động.
Hãy ghi lại chi tiết thông tin trong quá trình quý 
vị đi tìm việc làm. Bao gồm:
• 	 Tên của chủ sử dụng lao động,
• 	 Địa chỉ,
• 	 Số điện thoại, 
• 	 Ngày,
• 	 Tên các cá nhân mà quý vị đã liên hệ và
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• 	 Kiểu công việc mà quý vị đã tìm. 
Mẫu Lưu giữ Thông tin Tìm việc (Work 
Search Record) được cung cấp ở các trang 
23 – 24. Biểu mẫu này hiện cũng có trên 
mạng tại địa chỉ:

www.employment.oregon.gov/EMPLOY/
UI/docs/UI_forms/FORM_2554_0605.pdf

Chúng tôi có thể yêu cầu quý vị cung cấp 
thông tin về quá trình tìm việc của quý vị.
 
Sẽ ra sao nếu tôi rời khỏi khu vực 
này?
Nếu quý vị rời khỏi khu vực thường trú của 
quý vị và vẫn muốn nhận được các khoản trợ 
cấp, quý vị phải:
• 	 Tìm việc làm ở khu vực khác
• 	 Giữ liên lạc với những mối liên hệ được 

ghi trong mẫu Lưu giữ Thông tin Tìm việc 
làm của quý vị, và

• 	 Luôn sẵn lòng, sẵn sàng và có khả năng 
đảm nhận công việc ở khu vực mới.  

Yêu cầu này áp dụng cho tất cả mọi người, 
gồm cả những người đang tạm thời bị cho 
nghỉ giãn thợ hoặc những người nhận việc 
qua bộ phận thuê mướn của nghiệp đoàn.  

Việc rời khỏi thành phố chỉ một hoặc hai 
ngày thường không làm ảnh hưởng đến 
khoản trợ cấp của quý vị trừ khi quý vị bỏ lỡ 
một cơ hội làm việc. Nếu quý vị đang đi nghỉ 
hoặc đang du lịch có mục đích chứ không 
phải đi tìm việc làm trong khoảng thời gian 
nhiều hơn một vài ngày, thì có thể quý vị 
không hội đủ điều kiện để nhận trợ cấp cho 
tuần đó.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đang cân 
nhắc việc tự doanh hoặc quyết định 
dấn thân vào công việc tự doanh?
Hãy cho Trung tâm UI biết về các hoạt động 
tự doanh của quý vị. Khả năng hội đủ điều 
kiện nhận trợ cấp của quý vị sẽ được duyệt 
xét lại. Quý vị vẫn phải tiếp tục tìm việc làm 
như đã nêu ở phần trước.
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Tôi có thể vừa làm việc vừa nhận 
trợ cấp thất nghiệp không?
Có thể. Nếu quý vị đang làm việc bán thời 
gian và kiếm được mức thu nhập ít hơn 
khoản trợ cấp hàng tuần của quý vị, có thể 
quý vị hội đủ điều kiện nhận trợ cấp. Quý vị 
cũng phải tiếp tục tìm việc và sẵn sàng chấp 
nhận công việc lâu dài, toàn thời gian, bán 
thời gian, và công việc bán thời gian khác 
trong mỗi tuần quý vị yêu cầu trợ cấp.

Tôi phải khai báo các khoản thu nhập 
nào?

Quý vị phải khai báo mọi công việc và 
mọi khoản thu nhập khi quý vị yêu cầu trợ 

cấp.
Quý vị phải khai báo bất kỳ khoản thanh toán 
nào quý vị nhận được để đổi lấy các dịch vụ 
mà quý vị cung cấp hoặc các sản phẩm mà 
quý vị bán. Điều này bao gồm cả các khoản 
thanh toán bằng tiền mặt và không phải bằng 
tiền mặt, chẳng hạn như tiền thuê phòng trọ 
và tiền ăn, cũng như các khoản thanh toán 
cho kỳ nghỉ mát và nghỉ lễ nếu quý vị sắp 
quay trở lại làm việc với người chủ sử dụng 
lao động này.  
Hãy gọi cho Trung tâm UI nếy quý vị có thắc 
mắc về những gì cần phải khai báo hay cách 
thức khai báo các khoản thu nhập không 
phải là tiền mặt.

Quý vị không cần phải khai báo khoản 
thu nhập do tham gia diễn tập cuối tuần 

hoặc thù lao được trả do làm nghĩa vụ hội 
thẩm. 

Tôi khai báo các khoản thu nhập 
của tôi như thế nào?
Quý vị khai báo các khoản thu nhập của quý 
vị khi quý vị yêu cầu trợ cấp hàng tuần.  Theo 
dõi các giờ làm việc và thu nhập của quý vị 
trong mỗi tuần. Khai báo thu nhập của quý 
vị cho tuần mà quý vị làm việc chứ không 
phải cho tuần mà quý vị được trả lương. 
Hãy khai báo tất cả các khoản thu nhập 
trước khi khấu trừ đi bất cứ khoản nào. 
Nói một cách khác, hãy khai báo tổng thu 
nhập chứ không phải thu nhập ròng.



10

Các khoản thu nhập ảnh hưởng tới 
chi phiếu UI hàng tuần của tôi như 
thế nào?
Các khoản trợ cấp bị giảm theo khoản thu 
nhập được trả hoặc sẽ được trả vượt quá 
phần lớn hơn của các khoản tiền sau đây: 
• Gấp mười lần mức lương tối thiểu tính 

theo giờ được quy định bởi các điều luật 
của tiểu bang này quy định; hoặc

• Bằng một phần ba Khoản Trợ cấp Hàng 
tuần của quý vị.

Những ví dụ về một đơn xin trợ cấp với 
Khoản Trợ cấp Hàng tuần (Weekly Benefit 
Amount - WBA) là 300 đô-la: 
• Các khoản thu nhập trong một tuần là 150 

đô-la. Bởi vì số tiền này nhiều hơn  một 
phần ba khoản WBA là 50 đô-la, do đó 
khoản thanh toán của tuần sẽ là 250 
đô-la.  

• Các khoản thu nhập trong một tuần là 90 
đô-la. Bởi vì khoản thu nhập này ít hơn 
100 đô-la (một phần ba khoản WBA) do 
đó khoản thanh toán của tuần sẽ bị giảm.

Những ví dụ về đơn xin trợ cấp với Khoản 
Trợ cấp Hàng tuần (WBA) là 150 đô-la: 
• Các khoản thu nhập trong một tuần là 

90 đô-la. 90 đô-la lớn hơn một phần ba 
khoản tiền WBA (là 50 đô-la), và nhiều 
hơn gấp 10 lần mức lương tối thiểu tính 
theo giờ (là 78 đô-la). Bởi vì 10 lần nhiều 
hơn mức lương tối thiểu là lớn hơn một 
phần ba của khoản WBA, 138 đô-la là 
khoản phải thanh toán cho tuần đó.  (90 
- 78 = 12, sẽ bị trừ đi từ 150 đô-la).  

• Các khoản thu nhập trong một tuần là $50 
đô-la. Bởi vì khoản thu nhập này thấp 
hơn mức lương tối thiểu 10 lần, do đó 
khoản thanh toán của tuần sẽ không bị 
giảm.

Quý vị sẽ không nhận được bất kỳ khoản 
trợ cấp nào nếu tổng thu nhập của quý vị 

vượt quá khoản trợ cấp hàng tuần. 
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Bản Viết Tay Các Câu hỏi Duyệt xét 
Yêu cầu Trợ cấp Hàng tuần

1a.	Quý vị đã nộp đơn xin việc không thành 
công khi văn phòng việc làm đã giới 
thiệu hoặc không nhận được việc làm 
trong tuần trước có phải không?		
				             Đúng  Không

1b.	Tuần trước quý vị đã bỏ việc?		
				             Đúng  Không

1c.	Tuần trước quý vị bị sa thải hoặc bị 
đình chỉ có phải không?    Đúng  Không          

2.	 Tuần trước quý vị đã rời khỏi nơi 
thường trú trong khoảng thời gian hơn 
ba ngày có đúng không?   Đúng  Không

3a	 Tuần trước quý vị có đủ sức khỏe và 
sự minh mẫn để thực hiện công việc 
mà quý vị đã tìm không?	 Có  Không

3b.	Mỗi ngày trong tuần trước, quý vị có 
sẵn sàng làm việc và có thể chấp nhận 
và khai báo các công việc toàn thời 
gian, bán thời gian và tạm thời không?

						     Có  Không
3c	 Tuần trước quý vị có tích cực tìm việc 

làm không?		  Có  Không

4.	 Tuần trước quý vị có làm việc không, 
hoặc, quý vị có nhận hoặc quý vị sẽ 
nhận tiền nghỉ mát hoặc nghĩ lễ được 
trả cho tuần đó không? 	 Có  Không

5.	 Điền số giờ quý vị đã làm vào đây: 
                                               _______

6. 	 Điền tổng thu nhập của quý vị, lương 
nghỉ phép hoặc nghỉ lễ (chưa khấu trừ), 
ngay cả khi quý vị chưa được thanh 
toán:	 ________________

Tôi nên làm gì khi tôi tìm có việc 
làm?
Khi quý vị quay trở lại làm việc toàn thời gian 
hoặc kiếm được số tiền nhiều hơn khoản trợ 
cấp hàng tuần, quý vị chỉ cần dừng việc yêu 
cầu trợ cấp hàng tuần. Nếu quý vị bắt đầu 
làm việc trong tuần trước mà quý vị đang yêu 
cầu trợ cấp, hãy nhớ khai báo số tiền kiếm 
được của quý vị, ngay cả khi quý vị chưa 
được thanh toán.
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Tôi bắt đầu xin trợ cấp lại như thế 
nào?
Nếu quý vị kiếm được số tiền nhiều hơn 
khoản tiền trợ cấp hàng tuần của quý vị, làm 
việc toàn thời gian hoặc dừng xin trợ cấp 
cho một tuần hoặc hơn, hoặc khai báo không 
kiếm được khoản tiền nào sau một tuần kiếm 
được một phần thu nhập nào đó, quý vị phải 
bắt đầu yêu cầu trợ cấp lại. Quý vị có thể bắt 
đầu xin lại trợ cấp sau khi đã làm việc trong 
một khoảng thời gian bằng cách sử dụng Hệ 
thống Yêu cầu Trực tuyến hoặc gọi điện tới 
Trung tâm UI gần nơi quý vị ở. Nếu quý vị 
chưa đi làm nhưng đã bỏ lỡ một việc yêu cầu 
trợ cấp một tuần hoặc hơn, quý vị phải gọi 
cho Trung tâm UI gần nơi quý vị ở để bắt đầu 
lại quá trình xin trợ cấp.

Bắt đầu lại việc yêu cầu trợ cấp của quý vị 
trong suốt tuần mà quý vị muốn bắt đầu yêu 
cầu trợ cấp. Hãy sẵn sàng cung cấp thông 
tin về người chủ sử dụng lao động nếu quý 
vị đã đi làm kể từ lần yêu cầu trợ cấp trước. 
Hãy nhớ yêu cầu trợ cấp cho tuần sau khi đã 
hết tuần.

Nếu quý vị yêu cầu công nhận việc yêu cầu 
lại của quý vị đã được thực hiện trong tuần 
trước đó, thì quý vị cần phải yêu cầu trợ cấp 
tuần trước đó ngay sau khi bắt đầu lại việc 
xin trợ cấp.

Tôi thay đổi địa chỉ nhận thư của tôi 
như thế nào?
Hãy gọi tới Trung tâm UI gần nơi quý vị ở.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chuyển nơi 
cư trú sang một tiểu bang khác?
Nếu quý vị chuyển nơi cư trú sang một tiểu 
bang khác, hãy liên hệ với Bộ phận Yêu cầu 
Trợ cấp Liên thông Tiểu bang Oregon (Ore-
gon Interstate Claims Unit) theo số điện thoại 
(877) 877-9996 để thay đổi địa chỉ và được 
hướng dẫn về việc khai báo. Hãy mang theo 
cuốn sách này bởi vì các quy định tương tự 
cũng được áp dụng ở các tiểu bang khác.

Tôi nhận trợ cấp như thế nào?
Bộ Việc Làm thanh toán các khoản trợ cấp 
bằng Thẻ Visa ReliaCard® do Ngân hàng 
Hoa Kỳ phát hành và qua hình thức ký thác 
trực tiếp qua mạng.
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Đối với các Yêu cầu Mới có hiệu lực từ 
Mùa Thu năm 2007,

BỘ SẼ KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC 
THANH TOÁN QUA CHI PHIẾU NỮA.

Khi việc thanh toán bằng chi phiếu không 
được áp dụng nữa, quý vị sẽ được cấp 
một chiếc thẻ ReliaCard Visa khi quý vị 
được cấp một khoản thanh toán đầu tiên 
trừ khi việc ủy quyền ký thác trực tiếp đã 
được thực hiện và trương mục ngân hàng 
của quý vị đã được xác nhận.

1. Ký thác trực tiếp
Qua hình thức ký thác trực tiếp, chúng tôi 
chuyển khoản điện tử số tiền trợ cấp hàng 
tuần của quý vị vào trương mục vãng lai 
hoặc tiết kiệm tại ngân hàng của quý vị, hiệp 
hội tín dụng hoặc trương mục tiết kiệm và 
cho vay.
Để nộp đơn xin, hãy điền đầy đủ thông tin 
vào mẫu Ủy quyền Ký thác Trực tiếp (Autho-
rization for Direct Deposit) được cung cấp 
ở trang 25 - 26, hoặc quý vị có thể lấy biểu 
mẫu trên mạng tại địa chỉ: 

www.employment.oregon.gov/EMPLOY/
UI/docs/form117h.pdf 

Dưới đây là ví dụ cho thấy chỗ nào quý vị có 
thể tìm thấy số định tuyến ngân hàng (routing 
number) và số trương mục.

Hãy gửi biểu mẫu đã được điền đầy đủ thông 
tin và chi phiếu khống hoặc tờ yêu cầu ký 
thác trực tiếp khống tới:
	 Employment Department
	 Records and Redeterminations Unit	
	 Room 105
	 875 Union St. NE 
	 Salem OR  97311

hoặc
Fax theo số: (503) 947-1335.
Hãy gửi kèm một chi phiếu khống nếu quý vị 
muốn khoản thanh toán của quý vị được ký 
thác vào một trương mục vãng lai.



14

2. ReliaCard Visa
Thẻ Reliacard do Ngân hàng Hoa Kỳ phát 
hành là một thẻ ghi nợ trả trước. Với thẻ 
ReliaCard Visa, các khoản thanh toán bảo 
hiểm trợ cấp thất nghiệp của quý vị sẽ được 
ký thác vào thẻ. Quý vị có thể sử dụng thẻ 
này ở bất cứ nơi nào chấp nhận các loại thẻ 
ghi nợ của tổ chức Visa.
Nếu việc ủy quyền ký thác trực tiếp chưa 
được xử lý và xác nhận trước khi được chấp 
thuận trợ cấp, thì một chiếc thẻ ReliaCard 
sẽ được phát hành cho quý vị khi quý vị 
nhận được khoản thanh toán đầu tiên. 
Quý vị không cần phải nộp đơn xin mở thẻ 
ReliaCard.
Xin hãy tìm chiếc thẻ được gửi qua đường 
bưu điện. Nó sẽ được bỏ vào trong một 
phong bì mầu trắng có ghi sẵn địa chỉ gửi 
trả lại của Fargo, North Dakota. Đừng vứt 
chiếc thẻ đi, ngay cả khi quý vị đã đăng ký 
ủy quyền ký thác trực tiếp. Chiếc thẻ này có 
thời hạn sử dụng trong một năm. Nếu quý vị 
quay trở lại làm việc, xin hãy giữ lại chiếc thẻ 
phòng sau này phải dùng đến.
Khi quý vị nhận được chiếc thẻ của mình, 
hãy gọi theo số điện thoại miễn phí được 
in trên thẻ ngay lập tức để kích hoạt thẻ. 
Một Bản Thỏa Thuận Chủ Thẻ (Cardholder 
Agreement) sẽ được gửi kèm theo chiếc thẻ 
nhằm giải thích nhiều khoản phí và các điều 
kiện khác nhau. Quý vị cũng sẽ nhận được 
các bản sao kê hàng tháng từ Ngân hàng 
Hoa Kỳ cho biết thông tin về trương mục.
Thông tin Quan trọng về Phí: Quý vị sẽ 
không bị tính một khoản phí nào cho hai 
lần giao dịch sử dụng tiền mặt đầu tiên mỗi 
tháng, nếu các giao dịch đó được thực hiện 
tại Máy Rút Tiền Tự Động của Ngân hàng 
Hoa Kỳ (U.S. Bank ATM) hoặc chi nhánh của 
hội sở Ngân hàng Hoa Kỳ.
Ngân hàng Hoa Kỳ sẽ không thu phí đối với 
đối với việc rút tiền mặt từ một Máy Rút Tiền 
Tự Động của Visa/Chấp nhận thẻ Visa hoặc 
từ thủ quỹ của một tổ chức tài chính chấp 
nhận xử lý các giao dịch rút tiền mặt của 
VISA. Tuy nhiên, có thể cơ quan sở hữu máy 
ATM sẽ thu một khoản phí.
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Sau hai lần giao dịch rút tiền mặt đầu tiên 
trong mỗi tháng, Ngân hàng Hoa Kỳ sẽ thu 
một khoản phí là 1,5 đô-la cho mỗi lần rút 
tiền tại máy ATM và 3 đô-la cho mỗi lần rút 
tiền từ thủ quỹ. Xin nhắc lại, nếu quý vị sử 
dụng máy ATM không thuộc hệ thống Ngân 
hàng Hoa Kỳ, thì cơ quan sở hữu máy ATM 
có thể sẽ thu khoản phí riêng.

Các khoản phí bổ sung áp dụng đối với các 
lần rút tiền vượt quá số dư, thay thế tiền mặt 
khẩn cấp và các trương mục không hoạt 
động. Hãy đọc bản Thỏa Thuận Chủ Thẻ 
được gửi kèm với thẻ để biết thêm chi tiết.
 
Tôi có phải nộp thuế cho các khoản 
trợ cấp không?
Có. Các khoản trợ cấp UI hoàn toàn phải 
chịu thuế nếu quý vị được yêu cầu phải khai 
thuế. Có thể quý vị cần ước tính các khoản 
nộp thuế. Để biết thông tin về thuế, hãy xem 
ấn bản 505 của Sở Thuế Vụ (IRS) có tên 
Khoản Thuế Giữ Lại và Thuế Ước Tính và 
tham vấn với Bộ Thuế Vụ Tiểu bang Oregon 
(Oregon Department of Revenue).
Quý vị có thể lựa chọn cho giữ lại 10 phần 
trăm để nộp thuế liên bang và/hoặc 6 phần 
trăm để nộp thuế tiểu bang. Việc thay thế 
tình trạng nộp thuế của quý vị yêu cầu phải 
có chữ ký. Quý vị có thể tải mẫu Ủy quyền 
Thu Thuế (Authorization for Tax Withholding 
- 1040WH) trên mạng (www.employment.
oregon.gov/EMPLOY/UI/docs/UI_forms/
1040WH.pdf) hoặc gọi tới Trung tâm UI gần 
nơi quý vị ở để yêu cầu họ gửi cho quý vị 
một bản qua đường bưu điện.
Vào cuối tháng Giêng, Bộ Việc Làm gửi 
một Biểu mẫu 1099-G (Sao kê dành cho 
Người nhận Trợ cấp Bồi thường Thất nghiệp 
(Statement for Recipients of Unemployment 
Compensation)) tới địa chỉ được quý vị khai 
gần nhất. Xin hãy gọi để thay đổi địa chỉ ngay 
cả khi quý vị đã thôi không yêu cầu trợ cấp 
nữa. Hết tháng Giêng, quý vị có thể xem các 
thông tin được đăng tải trên:

www.WorkingInOregon.org/ocs
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Nếu tôi không nhận được khoản 
thanh toán, tôi phải làm gì?
Nếu quý vị đã yêu cầu trợ cấp một tuần nào 
đó nhưng chưa nhận được khoản trợ cấp, 
hãy kiểm tra lại tình trạng thanh toán trợ cấp 
qua Hệ thống Yêu cầu Trợ cấp Trực tuyến tại 
địa chỉ:

www.WorkingInOregon.org/ocs
hoặc bằng cách gọi tới Đường dây Yêu cầu 
Trợ cấp Hàng tuần. Hãy làm theo các hướng 
dẫn để kiểm tra tình trạng của báo cáo hàng 
tuần. Quý vị cũng có thể lấy bản kê số dư 
và ngày yêu cầu trợ cấp khi năm trợ cấp hết 
bằng cách gọi tới Đường dây Yêu cầu Trợ 
cấp Hàng tuần. Hoặc là hệ thống yêu cầu trợ 
cấp sẽ cho quý vị biết nếu khoản trợ cấp cho 
tuần đó đã được thanh toán. Nếu hệ thống 
xác nhận rằng khoản trợ cấp cho tuần đó đã 
được thanh toán, hãy kiên nhẫn chờ 4 ngày 
làm việc tính từ ngày quý vị yêu cầu trợ cấp 
trước khi gọi tới Trung tâm UI để phàn nàn 
về khoản thanh toán chậm.

Điều gì có thể khiến các khoản trợ 
cấp của tôi bị dừng hoặc bị từ chối?
Một số trường hợp yêu cầu Bộ Việc Làm 
phải kiểm tra các yêu cầu trợ cấp, xác định 
khả năng hội đủ điều kiện và đưa ra các 
quyết định. Các trường hợp đó bao gồm 
nhưng không giới hạn việc:
• 	 bỏ việc,
• 	 bị sa thải,
• 	 không thể làm việc,
• 	 thị trường lao động không có nhu cầu,
• 	 đi học,
•	 tự kinh doanh
•   bị bỏ tù,
• 	 bỏ lỡ cơ hội làm việc,
• 	 từ chối việc làm,
• 	 không tìm việc làm,
• 	 đang nhận tiền hưu trí,
• 	 không tham gia vào các hoạt động Lập 

Hồ Sơ Người Lao Động (Worker Profil-
ing),

• 	 từ chối một sự giới thiệu việc làm,
• 	 không hoàn tất quá trình ghi danh vào hệ 
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thống iMatchSkills,
• 	 đang thất nghiệp do tranh chấp lao động, 

và
•	 được xin trợ cấp các tuần bởi cán bộ nhà 

trường trong thời gian nghỉ hè, nghỉ đông, 
nghỉ xuân và giữa các học kỳ.

Những vấn đề này sẽ khiến cho yêu cầu trợ 
cấp dừng lại cho đến khi có quyết định thanh 
toán hoặc từ chối. Hãy tiếp tục yêu cầu trợ 
cấp hàng tuần trong bất cứ quá trình điều tra 
nào về yêu cầu trợ cấp. 

Thông thường thì quan tòa sẽ hoàn tất quá 
trình điều tra trong khoảng hai đến ba tuần 
tính từ khi quý vị yêu cầu trợ cấp. Nếu phải 
cần thêm các thông tin, quý vị sẽ được liên 
hệ qua thư hoặc điện thoại với các câu hỏi về 
những vấn đề với yêu cầu trợ cấp của quý vị. 
Hãy đảm bảo phản hồi ngay lập tức với các 
thông tin đầy đủ. 

Không hội đủ điều kiện:
Có hai hình phạt áp dụng cho một số trường 
hợp không hội đủ điều kiện, vì vậy hãy đọc 
quyết định của quý vị thật kỹ lưỡng:

Việc từ chối làm việc sau các lần nghỉ giãn 
thợ, từ chối nộp đơn xin việc khi có sự giới 
thiệu và từ chối việc làm:

• 	 Quý vị bị từ chối cho đến khi quý vị đi làm 
và thu nhập của quý vị được ít nhất là 
bốn lần khoản trợ cấp hàng tuần. Công 
việc (không phải là việc tự doanh) phải 
được hoàn thành sau tuần quý vị sa thải, 
đình chỉ, bỏ hoặc không nhận hoặc nộp 
đơn xin làm công việc phù hợp; và

• 	 Trợ cấp tối đa của quý vị bị giảm tám lần 
so với khoản trợ cấp hàng tuần của quý 
vị.
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Những sự từ chối khác:
Nếu các khoản trợ cấp bị từ chối vì những 
lý do khác, thì quý vị sẽ bị từ chối trong một 
khoảng thời gian đã được ghi rõ trong quyết 
định. 

Nếu trước đây các khoản trợ cấp được thanh 
toán cho bất cứ tuần nào mà quý vị bị xét từ 
chối theo như quyết định, thì quý vị bị coi là 
được thanh toán quá mức. Quý vị sẽ nhận 
được thông tin yêu cầu hoàn trả khoản thanh 
toán tiếp sau thời gian chống án được ghi 
trên quyết định.

Không hội đủ điều kiện do Hiểu sai hoặc 
Gian lận:
• 	 Quý vị có thể bị xử phạt theo tuần (tối đa 

là 52 tuần). Để nhận được ghi nhận một 
tuần xử phạt, quý vị phải hội đủ điều kiện 
nhận trợ cấp và yêu cầu mỗi tuần, nhưng 
quý vị sẽ không nhận được trợ cấp cho 
các tuần này. Ngoài ra, quý vị sẽ phải trả 
lại trợ cấp của các tuần bị trả quá cùng với 
lãi suất.

• 	 Có hiệu lực từ tháng Giêng năm 2008, 
sẽ áp dụng hình thức xử phạt bằng 
tiền khi các khoản trợ cấp bị trả quá 
do hiểu sai hoặc gian lận.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đồng 
ý với một quyết định?
Để bảo vệ quyền lợi của quý vị, hãy làm theo 
các hướng dẫn để yêu cầu mở một phiên 
điều trần kèm theo mỗi quyết định. Nếu quý 
vị gửi yêu cầu qua thư, nội dung phải nêu 
đặc biệt rõ ràng rằng quý vị muốn  mở một 
phiên điều trần. Trong nội dung yêu cầu của 
quý vị phải có Số An Sinh Xã Hội và Số Nhận 
Dạng Cá Nhân (Customer Identification- 
CID), số quyết định và ngày quyết định được 
gửi đi.

ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA QUÝ VỊ 
trong thời gian chờ mở phiên điều trần, 
quý vị phải tiếp tục yêu cầu trợ cấp mỗi 

tuần mà quý vị thất nghiệp.
Tất cả các bên liên quan được thông báo 
qua thư cho biết ngày và giờ diễn ra phiên 
điều trần. Quý vị sẽ nhận được các thông tin 
về cách thức chuẩn bị cho trường hợp của 
quý vị.
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Quý vị sẽ được mong đợi tham dự phiên điều 
trần qua điện thoại. Nếu quý vị quyết định 
không muốn mở một phiên điều trần nữa, 
quý vị phải có trách nhiệm thông báo cho 
Văn Phòng Điều Trần Hành Chính (Office 
of Administrative Hearings)  (503-947-1515 
hoặc 800-311-3394) để rút lại yêu cầu của 
quý vị.

Chủ sử dụng lao động có thể trả thù 
nhân viên do đã làm chứng ở phiên 
điều trần không?
Không. Việc trả thù nhân viên đã làm chứng 
tại một phiên điều trần về bảo hiểm thất 
nghiệp hoặc các phiên điều trần khác được 
thực hiện theo đúng với ORS Chương 657 
là hành vi trái với nguyên tắc hành xử trong 
công việc.

CẢNH BÁO 
(GIAN LẬN trong Bảo hiểm Thất 

nghiệp)

Gian lận 
 là hành vi khai 

báo sai lạc hoặc che giấu thông tin 
để nhận được các khoản trợ cấp.  
Nếu quý vị biết quý vị đang khai báo 
thông tin sai lạc hoặc che giấu thông 
tin, thì đó có thể là một hành vi gian lận. 
Hành vi đó là hành vi trái với pháp luật 
và quý vị sẽ dễ bị bắt quả tang và bị xử 
phạt.  
Nếu bị khởi tố và phán xử phạm tội, quý 
vị có thể bị phạt tiền, bị bỏ tù hoặc cả 
hai.
Nếu quý vị biết thông tin về hành vi gian 
lận trợ cấp thất nghiệp, hãy liên hệ với 
Trung tâm UI gần nơi quý vị ở hoặc gửi 
e-mail tới địa chỉ:

fraud_hotline@emp.state.or.us, 
hoặc hãy gọi tới Đường dây nóng Tiếp 
nhận Khai báo Hành vi Gian lận (Fraud 

Hotline) miễn phí theo số: 
(877) 668-3204. 

Mọi thông tin đều được giữ kín.
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Bộ Việc Làm có thể giúp tôi tìm việc 
như thế nào?
Bộ Việc Làm là đối tác của Cơ quan Nhân 
lực của Tiểu bang Oregon (WorkSource 
Oregon), một mạng lưới các nhà cung cấp 
dịch vụ của tiểu bang và địa phương hỗ trợ 
những người tìm việc bằng một loạt các dịch 
vụ việc làm và đào tạo toàn diện. Các Trung 
tâm Nhân lực Oregon và các Văn phòng của 
Bộ Việc Làm giúp đỡ miễn phí trên toàn tiểu 
bang.

Các Văn Phòng Nhân Lực Oregon 
Địa chỉ các văn phòng hiện được đăng tải 

trực tuyến tại địa chỉ:  
www.WorkingInOregon.org/offices  

hoặc trong sổ điện thoại nội hạt của quý 
vị.

iMatchSkills
Công cụ sắp xếp công việc phù hợp trên 
mạng này sử dụng thông tin về các kỹ năng, 
quá trình làm việc của quý vị để tìm những 
công việc tiềm năng. Quý vị càng cung cấp 
thông tin chi tiết bao nhiêu, iMatchSkills càng 
có thể giúp đỡ quý vị hiệu quả bấy nhiêu. 
Hãy ghé thăm iMatchSkills tại:

www.employment.oregon.gov/EMPLOY/ 
ES/Seeker/index.shtml

Hỗ trợ Tìm kiếm Việc làm
• Hỗ trợ các cựu quân nhân
• Cung cấp các tài liệu viết sơ yếu lý lịch và  
   thư xin việc
• Thông tin về phỏng vấn và tìm việc
• Sách, hướng dẫn tự lực và các băng hình
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Hệ thống Thông tin về Thị trường Lao 
động Oregon (Oregon Labor Market Infor-
mation System - OLMIS)
• 	 Tìm nghề nghiệp, mức lương, thông tin 

về nghề nghiệp và ngành nghề tại:
	 www.QualityInfo.org
• 	 Tiếp cận các danh sách việc làm.  
• 	 Tìm kiếm các doanh nghiệp và ngành 

nghề trong năm tiểu bang miền tây trong 
cơ sở dữ liệu về chủ sử dụng lao động 
của Info USA.

Các Công cụ Khai thác Nghề nghiệp
• 	 Hệ thống Thông tin về Thị trường Lao 

động ở Tiểu bang Oregon (OLMIS)
• 	 Hệ thống Thông tin về Nghề nghiệp (Ca-

reer Information System - CIS)
• 	 Các ấn bản chuyên đề Nghiên cứu về 

Kinh tế và Lực lượng Lao động

Các Chương trình Chuyên sâu
• 	 Giảm Thuế tạo Cơ hội Việc làm
• 	 Giảm Thuế cho Chương trình Nhận Phúc 

lợi Việc làm

Các Nguồn Hỗ trợ Địa phương
• 	 Nguồn hỗ trợ và các nhà cung cấp 

chương trình đào tạo địa phương
• 	 Đánh giá kỹ năng và nghề nghiệp
• 	 Dịch vụ dành cho người khuyết tật
•  Giúp đỡ dành cho các công nhân bị thất 

nghiệp do tình trạng cạnh tranh gia tăng 
ở nước ngoài.

Trung tâm Việc làm (Job Central) (www.
jobcentral.com) cho phép người tìm việc tìm 
kiếm hơn năm triệu công việc từ các trang 
web của doanh nghiệp, báo chí, hiệp hội 
thương mại, và các nguồn tài liệu khác trên 
mạng Internet ở tất cả 50 tiểu bang cộng với 
Quận Columbia, các lãnh thổ của Hoa Kỳ, 
các khu vực đô thị lớn, và tất cả các thành 
phố của Hoa Kỳ và các khu vực theo mã bưu 
cục. Dịch vụ này được cung cấp miễn phí 
cho những người tìm việc.



Cơ hội Bình đẳng là Luật pháp
Sẽ là hành vi bất hợp pháp nếu Bộ Việc làm Tiểu 
bang Oregon (một cơ quan nhận hỗ  trợ tài chính Liên 
bang) phân biệt đối xử vì những nguyên cớ sau đây: 
phân biệt đối xử với bất cứ cá nhân nào ở Hoa Kỳ căn 
cứ vào chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn 
gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật, hội đoàn hoặc ý 
thức hệ chính trị; và phân biệt đối xử với người nhận 
trợ cấp của bất cứ chương trình nào  được hỗ trợ tài 
chính theo Điều I của Đạo luật Đầu tư Lực lượng Lao 
động năm 1998 (Workforce Investment Act of 1998 
- WIA) căn cứ vào tư cách/tình trạng công dân của 
người nhận trợ cấp với tư cách là một người nhập cư 
hợp pháp được phép làm việc tại Hoa Kỳ, hoặc sự 
tham gia của ông hoặc bà ấy vào bất cứ chương trình 
hoặc hoạt động nào được hỗ trợ tài chính theo Điều 
I của WIA; cung cấp các cơ hội trong, hoặc đối đãi 
với bất cứ người nào liên quan tới, một chương tình 
hoặc hoạt động như thế; hoặc đưa ra các quyết định 
về việc làm trong vai trò quản lý, hoặc liên quan đến, 
những chương trình và hoạt động như thế.

Những dịch vụ sau đây được cung cấp miễn phí theo 
yêu cầu: các dịch vụ phụ và sự hỗ trợ bổ trợ, các 
dạng thức thay thế, chẳng hạn như chữ nổi Braille, 
bản in khổ lớn, đĩa CD hoặc băng tiếng, trình bày 
bằng miệng, và dạng thức điện tử dành cho người 
khuyết tật, và dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ dành cho các 
cá nhân có kỹ năng sử dụng tiếng Anh hạn chế. Để 
yêu cầu các dịch vụ này, hãy liên hệ với Trung tâm 
Lực lượng Lao động Oregon để được trợ giúp. 

Quý vị có thể làm gì nếu quý vị cho rằng quý vị 
đã bị phân biệt đối xử
Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị đã bị phân biệt đối xử 
theo  Điều I của WIA trong chương trình hoặc hoạt 
động được hỗ trợ tài chính, thì quý vị có thể nộp đơn 
kiện trong vòng 180 ngày tính từ ngày 1 sự vi phạm 
được cáo buộc với hoặc: Viên chức Phụ trách Vấn 
đề Cơ hội Bình đẳng (Equal Opportunity Officer) của 
người nhận trợ cấp (hoặc người mà người nhận trợ 
cấp đã chỉ định cho mục đích này); hoặc Giám đốc 
- Trung tâm Dân Quyền (Civil Rights Center - CRC), 
Bộ Lao động Hoa Kỳ (U.S. Department of Labor), 200 
Constitution Avenue NW, Room N-4123, Washington, 
D.C. 20210.  Nếu quý vị gửi đơn khiếu tại tới người 
nhận, thì quý vị phải đợi hoặc cho đến khi người 
nhận đưa ra một Thông báo về Hành động Cuối cùng 
(Notice of Final Action) bằng văn bản, hoặc cho đến 
khi hết 90 ngày (tùy theo việc nào đến trước), trước 
khi nộp đơn cho Trung tâm Dân quyền (địa chỉ được 
cung cấp ở trên). Nếu người nhận không cung cấp 
cho quý vị một bản Thông báo về Hành động Cuối 
cùng trong vòng 90 ngày tính từ ngày quý vị nộp đơn 
khiếu nại, thì quý vị không cần  phải đợi người nhận 
đưa ra thông báo đó trước khi quý vị gửi đơn tới CRC. 
Tuy nhiên, quý vị phải nộp đơn khiếu tại tới CRC trong 
vòng 30 ngày tính từ khi hạn chót 90 ngày kể trên kết 
thúc (nói theo cách khác, trong vòng 120 ngày tính từ 
ngày quý vị gửi đơn khiếu nại tới người nhận). Nếu 
người nhận cung cấp cho quý vị bản Thông báo về 
Hành động Cuối cùng về đơn khiếu nại của quý vị, 
nhưng quý vị không hài lòng với quyết định hoặc cách 
giải quyết, thì quý vị có thể gửi đơn khiếu nại tới CRC. 
Quý vị phải nộp đơn khiếu tại cho CRC trong vòng 30 
ngày tính từ ngày quý vị nhận được Thông báo về 
Hành động Cuối cùng.
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Các số điện thoại của  
Đường dây Yêu cầu Trợ cấp Hàng 

tuần 

Albany
(541) 928-6575

Medford
(541) 479-0105

Ashland
(541) 479-0105

Newberg
(503) 224-0405

Bend
(541) 388-4066

Oakridge
(541) 686-3482

Corvallis
(541) 928-6575

Portland Metro Area 
(503) 224-0405

Dallas
(503) 375-7900

Prineville
(541) 388-4066

Drain
(541) 686-3482

Redmond
(541) 388-4066

Eugene
(541) 686-3482

Roseburg
(541) 673-3976

Grants Pass
(541) 479-0105

Salem
(503) 375-7900

Lebanon
(541) 928-6575

Springfield
(541) 686-3482

Madras  
(541) 388-4066

Woodburn
(503) 224-0405

Đối với các nơi khác và Liên thông Tiểu 
bang 

hãy gọi (800) 982-8920

Dịch vụ Tiếp âm dành cho những 
người khiếm ngôn hoặc khiếm thính  

(TTY Relay Service) - 711
www.sprintrelayonline.com

Hệ thống Yêu cầu Trợ cấp Trực 
tuyến 

(Online Claim System)
www.WorkingInOregon.org/ocs



WorkSource Oregon 
Employment Department 

www.WorkingInOregon.org
UI PUB 350-V (0807)

Metro / Tây Bắc Oregon 
Portland (503) 451-2400
Số miễn cước: 877-877-1781

Tây Nam Oregon 
Eugene (541) 686-7800 
Số miễn cước: 877-728-7970 

Phía Đông / Trung tâm Oregon 
Bend (541) 388-6207 
Số miễn cước: 800-663-7914

Trung tâm UI ở Metro
 

Trung tâm UI ở Eugene

Trung tâm UI ở Bend

Interstate

PO Box 14135 
Salem, OR 97309-5068

Fax: (866) 345-1878

Các số điện thoại được liệt kê bên dưới 
địa chỉ khu vực của quý vị: 

Nếu quý vị sống ở ngoài tiểu bang Or-
egon, và không đi lại làm việc trong địa 

phận tiểu bang, hãy gọi cho Bộ phận Trợ 
cấp Liên thông Tiểu bang (Interstate Unit) 

theo số điện thoại (877) 877-9996


